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SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM Y TẾ LẮK

                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /DS -TTYT                                                            Liên Sơn Lắk, ngày        tháng  08 năm 2026

           DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
(Cập nhật đến ngày 13/08/2026)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ LẮK
2. Địa chỉ: 02 Phạm Ngọc Thạch - xã Liên Sơn Lắk – tỉnh Đắk Lắk
3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Hoạt động 24/24h, 7 ngày/tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

ST
T Họ và tên

Số GPHN/ 
chứng chỉ 
hành nghề 
được cấp

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng ký
 hành nghề tại cơ
 sở khám bệnh, 

chữa
 bệnh khác

Ghi 
chú

I. Ban giám đốc

1 Nguyễn Tri Hảo 000033/ĐL
-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa phụ sản - KHHGĐ

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKII - 
Giám đốc – 

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

11g30 – 12g00 từ 
thứ 2 đến thứ 6; 
thứ 7, chủ nhật, 
ngày lễ cả ngày; 
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môn kỹ thuật trừ thời gian trực 
tại TTYT – tại 

phòng khám Nội 
khoa Bác sĩ 

Nguyễn Tri Hảo

2 Y Sĩ Buôn Dap 0005355/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI -Phó 
Giám đốc

II. Phòng KHNV – ĐD

1 Đinh Ngọc Sơn 003391/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ 
CKI/Trưởng 

phòng
KHNV-ĐD

11h30 – 12h
từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, chủ nhật, 
ngày lễ cả ngày; 
trừ thời gian trực 

tại TTYT – tại 
phòng khám Nội 
khoa bác sỹ Đinh 

Ngọc Sơn

2 Nguyễn Thị Thanh 
Hương

0006520/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng – 
Phó Phòng 

KHNV – ĐD
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3 Lưu Thị Hà Thu 003397/ 
ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng – 
Nhân viên

Từ 17g00 – 20g00 
từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, chủ nhật, 
ngày lễ cả ngày – 
Tại phòng tiêm 

chủng vắc xin dịch 
vụ An Tâm

4 Nguyễn Thị Kim 
Hoa

0005369/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6

CNĐD SPK – 
Nhân viên

Từ 17g00 – 20g00 
từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, chủ nhật, 
ngày lễ cả ngày – 
Tại phòng tiêm 

chủng vắc xin dịch 
vụ An Tâm

5 Phạm Thị Hường 0006291/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

III. Khoa khám cấp cứu – HSTC&CĐ

1 Đinh Thị Thuần 003392/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội tổng hợp

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI - Phó 
khoa 

 

2 Phạm Trọng Chính 0005279/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

Bác sỹ - Phó 
khoa  
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phân công

3 H Thu Liêng hót 009787/ĐL
-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

4 Trương Đức 
Cường

003400/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI – 
Nhân viên

Từ 17g00 – 20g00 
từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, chủ nhật, 
ngày lễ cả ngày, 
trừ thời gian trực 
tại TTYT – Tại 

phòng tiêm chủng 
vắc xin dịch vụ An 

Tâm

5 H Phương Êban 010336/ĐL
-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

 

6 Trịnh Duy Tân 009881/ĐL 
- CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

 

7 Nguyễn Diệu Thúy 010338/ĐL
-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

 

8 Y Bay Phok 000034/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội tổng hợp

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

Bác sỹ CKI – 
Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6; 
(Sáng từ 6g00 – 
7g00, chiều từ 
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phân công 17g00  đến 20g00); 
Thứ 7, chủ nhật, 
ngày lễ cả ngày – 
tại phòng khám 
Nội khoa Bác Sỹ Y 
Bay 

9 H Trim A Yũn 002240/ĐL
-GPHN Y Khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

10 Võ Thị Phương 
Dung

0005382/ 
ĐL-CCHN

Qui định tại quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 

bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

11 H Nhoan Teh 010406/ĐL
-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

12 H Nguyên Bing 010681/ĐL
-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên
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13 Lê Thị Bích 
Nguyên

01279/ 
ĐL-GPHN Điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

14 Vũ Thị Đản 003415/ 
ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

11h30 – 12h
từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, chủ nhật, 
ngày lễ cả ngày; 
trừ thời gian trực 

tại TTYT – tại 
phòng khám Nội 
khoa bác sỹ Đinh 

Ngọc Sơn

15 Trần Thị Hồng 0006154/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

16 Nguyễn Thị Thu 
Hà

0006289/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

17 Trần Văn Sử 0006522/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên
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07/10/2015

18 Đỗ Thị Thùy 
Nguyên

0006521/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

19 Tạ Thị Ái 003410/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2016

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Điều dưỡng 
trưởng khoa

 

20 H Li Zơ Kuan 00961/ĐL-
CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên 

 

21 H Trong Nỡm 009615/ĐL
-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

22 Y Thế Du 000678/ĐL
-GPHN Điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên 
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23 Phạm Thị Linh 000676/ĐL
-GPHN Điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

24 Lê Thùy Trang 003412/ 
ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 
số 41/2005/QĐ- BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức Y tế điều 
dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

IV. Khoa YHCT - PHCN

1 Đàm Thị Hồng 007333/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ YHCT - 
Trưởng khoa

  

2 Mai Văn Bình 008145/ĐL
-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ YHCT – 
Nhân viên

3 Nguyễn Thị Ánh 
Hồng

007335/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng – 
Nhân viên
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4 Mai Thế Công 0006503/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

5 Nguyễn Hồng Lĩnh 0005274/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

YS YHCT – 
Nhân viên

 

6 Trịnh Đăng Hậu 008707/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Kỹ thuật vật lý trị 
liệu và phục hồi 

chức năng – 
Nhân viên

 

7 Võ Thị Kim Phụng 010682/ĐL
-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

V. Khoa Nội TH – Nhi – Truyền nhiễm

1 Nguyễn Thị Tâm 008144/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bổ sung phạm vi: Chuyên 
khoa Nhi khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI -
Trưởng khoa
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2 H Rôza Ông 0005360/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI - Phó 
khoa

 

3 Phan Duy Lộc 008054/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

 

4 H Dít Tơr 007469/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

 

5 Trần Thị Chín 003396/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Điều dưỡng 

trưởng

 

6 H Triều Ê Yÿn 008174/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

7 Phạm Thị Thanh 
Tâm

003294/ 
ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên
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8 Lý Thị Liễu 007492/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

9 Bùi Thị Hồng Anh 008388/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

10 Nguyễn Thị Huyền 007338/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

11 Nguyễn Thị Hòa 003407/ 
ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên
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12 Bùi Thị Mỹ Linh 008779/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

13 Nguyễn Thị Hòa 010611/ĐL
-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

14 H Duyên Cil 010549/ĐL
-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên

 

15 Phạm Thị Lệ Thu 008777/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên
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16 H Thoa Bdap 000306/ĐL
-GPHN Y Khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

VI. Khoa Ngoại TH – CSSKSS & Phụ sản

1 Y Dleh Đăk Cắt

000129/ 
ĐL-CCHN

QĐ 
1327/QĐ-

SYT

Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa phụ sản – KHHGĐ
Bổ sung phạm vi hành 

nghề KBCB Ngoại khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI – 
Trưởng khoa

 

000408/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

2 El Dir
1326/QĐ-

SYT

Bổ sung phạm vi hành 
nghề Khám và điều trị 

bệnh sản phụ khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều13h30 - 
17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI - Phó 
khoa

  
 

3 Y Mer Du 010064/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

 

4 Y Be Dăk Căt 007467/ 
ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại khoa

Bổ sung phạm vi: Chuyên 
khoa gây mê hồi sức

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI – 
Nhân viên

 



14

5 Hoàng Thị Nhàn 009595/ĐL
-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

 

6 Nguyễn Nguyên 
Phương

002242/ĐL
-GPHN Y Khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

7 Y Chang Buôn 
Dáp

002241/ĐL
-GPHN Y Khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên

8 Nguyễn Thị Khang 003394/ 
ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 
sinh

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Điều 
dưỡng trưởng 

khoa

 

9 Phùng Thị Thủy 003405/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng – 
Nhân viên
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10 Trần Thị Mơ 003418/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Nhân 
viên

 

11 Lê Thị Hà 0034198/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Nhân 
viên

 

12 Nguyễn Thị Thảo 003422/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Nhân 
viên

 

13 Nguyễn Thị Mỹ 
Nguyên

003423/ 
ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 
sinh

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Nhân 
viên
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14 Nguyễn Thị Thúy 003424/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Nhân 
viên

 

15 H Sáng KMăn 003417/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Nhân 
viên

 

16 Võ Thị Thanh 
Huyền

003420/ 
ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNVngày 7/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Nhân 
viên

 

17 Nguyễn Thanh 
Tâm

001943/ĐL
-GPHN Hộ sinh

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Hộ sinh – Nhân 
viên

18 Nguyễn Văn Vân 003430/ 
ĐL-CCHN

Kỹ thuật viên gây mê hồi 
sức

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

KTV – nhân viên
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VII. Khoa Dược – Xét nghiệm & Chuẩn đoán hình ảnh

1 Trần Thị Lương 001331/ 
ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Kỹ thuật Y - 
Trưởng khoa

 

2 Lê Thị Bình 003426/ 
ĐL-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Kỹ thuật Y – 
Nhân viên

 

3 Phạm Thị Hổng 
Dương

003429/ 
ĐL-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Kỹ thuật Y – 
Nhân viên

 

4 Bùi Trọng Loan 001329/ 
ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học 

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Kỹ thuật Y – 
Nhân viên

 

5 Dương Thế Tùng 001330/ĐL
-CCHN Xét nghiệm Y học

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Kỹ thuật Y – 
Nhân viên
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6 Trần Quang Hảo 003432/ 
ĐL-CCHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y 
học

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Kỹ thuật Y – 
Nhân viên

 

7 Nguyễn Triều Phát 003431/ĐL
-CCHN Chiếu, chụp X quang

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Kỹ thuật Y – 
Nhân viên

 

VIII. Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS

1 Trần Minh Hùng 000434/ĐL
-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ CKI - Phó 
phụ trách khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 
(Sáng từ 6g00 – 
7g00, chiều từ 
17g00  đến 20g00); 
Thứ 7, chủ nhật, 
ngày lễ cả ngày – 
tại phòng khám 
Nội khoa Bác Sỹ 
Trần Minh Hùng

2 Phạm Văn Huân 0005231/Đ
L- CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Bác sỹ - Nhân 
viên
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3 Nguyễn Thị Nhâm 0005270/Đ
L-CCHN

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Y sỹ

Sáng 7h – 11h30, Chiều13h30 - 
17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Y Sỹ - Nhân viên

4 Nguyễn Thị Lan 
Anh

008976/ĐL
-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực 
ngoài giờ hành chính theo sự 

phân công

Điều dưỡng - 
Nhân viên

VIX. Khoa YTCC – ATVSTP&DD

1 Dương Bá Minh
0005228/

ĐL- 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h30 
- 17h từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ - Trưởng 
khoa

Nơi nhận: 
- Sỏ Y tế Đăk Lăk;
- Giám đốc, PGĐ TTYT (b/c);
- Lưu: VT, KHNV- ĐD.

                     
                          GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tri Hảo
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